


STT Mã MH Tên HP
Khóa 

học
Ngành học Lớp SV Giờ BĐ Thứ Ngày thi

Phòng 

thi
Ghi chú

1 MH1101001 Toán rời rạc Khóa 20 Công nghệ thông tin C20TH1, C20TH2 09h30 Thứ Hai 27/07/2020

2 MH1102117 Công nghệ CNC Khóa 20 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C20CK1, C20CK2 09h30 Thứ Hai 27/07/2020

3 MH1101037 Lắp ráp và cài đặt máy tính Khóa 21 Công nghệ thông tin C21TH1, C21TH2 09h30 Thứ Hai 27/07/2020

4 MH1104019 Quản trị sản xuất tác nghiệp Khóa 20 Quản trị kinh doanh C20QT1, C20QT2, C20QT3, C20QT4 13h30 Thứ Hai 27/07/2020

5 MH1104111 Thị trường chứng khoán Khóa 20 Kế toán C20KT 13h30 Thứ Hai 27/07/2020

6 MH1109018 Tiếng Anh 2 Khóa 21 Quản trị kinh doanh C21QT1, C21QT2 13h30 Thứ Hai 27/07/2020

7 MH1109018 Tiếng Anh 2 Khóa 21
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, 

Công nghệ thông tin
C21DDT, C21TH1, C21TH2 13h30 Thứ Hai 27/07/2020

8 MH1109018 Tiếng Anh 2 Khóa 21 Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Kế toán C21CK, C21KT 13h30 Thứ Hai 27/07/2020

9 MH1102114 Autocad (3D) Khóa 20 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C20CK1, C20CK2 09h30 Thứ Ba 28/07/2020

10 MH1104005 Quản trị học Khóa 21 Kế toán, Quản trị kinh doanh C21KT, C21QT1, C21QT2 09h30 Thứ Ba 28/07/2020

11 MH1104015 Quản trị bán hàng Khóa 20 Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh C20QT1, C20QT2, C20TA 09h30 Thứ Ba 28/07/2020

12 MH1104015 Quản trị bán hàng Khóa 20 Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh C20QT3, C20QT4, C20TA 09h30 Thứ Ba 28/07/2020

13 MH1104018 Nghiên cứu Marketing Khóa 20 Quản trị kinh doanh C20QT1, C20QT2, C20QT3, C20QT4 09h30 Thứ Ba 28/07/2020

14 MH1109014 Giáo dục chính trị Khóa 21 Công nghệ thông tin, Kế toán C21KT, C21TH1, C21TH2 09h30 Thứ Ba 28/07/2020

15 MH1109015 Pháp luật Khóa 21
Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện tử, Tiếng Anh
C21CK, C21DDT, C21TA 09h30 Thứ Ba 28/07/2020

16 MH1109016 Tin học Khóa 21
Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện tử, Tiếng Anh
C21CK, C21DDT, C21TA 09h30 Thứ Ba 28/07/2020

17 MH1101002 Hệ điều hành Khóa 21 Công nghệ thông tin C21TH1, C21TH2 13h30 Thứ Ba 28/07/2020 PM 1

18 MH1102016 Cung cấp điện Khóa 20 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C20DDT 13h30 Thứ Ba 28/07/2020

19 MH1104013 Kế toán tài chính doanh nghiệp Khóa 20 Quản trị kinh doanh C20QT1, C20QT2, C20QT3, C20QT4 13h30 Thứ Ba 28/07/2020

20 MH1104106 Kế toán quản trị chi phí Khóa 20 Kế toán C20KT 13h30 Thứ Ba 28/07/2020

21 MH1105016 English Expression in Office Khóa 20 Tiếng Anh C20TA 13h30 Thứ Ba 28/07/2020
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22 MH1101007 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Khóa 20 Công nghệ thông tin C20TH1, C20TH2 07h45 Thứ Tư 29/07/2020

23 MH1101010 Lập trình PHP Khóa 20 Công nghệ thông tin C20TH1, C20TH2 07h45 Thứ Tư 29/07/2020

24 MH1101011 Lập trình ASP.NET-MVC Khóa 20 Công nghệ thông tin C20TH1, C20TH2 07h45 Thứ Tư 29/07/2020

25 MH1101035 Thiết kế web cơ bản (HTML/CSS/JS) Khóa 21 Công nghệ thông tin C21TH1, C21TH2 07h45 Thứ Tư 29/07/2020

26 MH1105017 English Skills in Office 1 Khóa 20 Tiếng Anh C20TA 07h45 Thứ Tư 29/07/2020

27 MH1104107 Kiểm toán Khóa 20 Kế toán C20KT 07h45 Thứ Tư 29/07/2020

28 MH1102013 Điều khiển lập trình PLC Khóa 20 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C20DDT 09h30 Thứ Tư 29/07/2020 X.PLC

29 MH1102120 Thực tập tiện 2 Khóa 20 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C20CK1 09h30 Thứ Tư 29/07/2020 X.TIEN

30 MH1104109 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) Khóa 20 Kế toán C20KT 09h30 Thứ Tư 29/07/2020

31 MH1105015 Interpreting 2 Khóa 20 Tiếng Anh C20TA 09h30 Thứ Tư 29/07/2020

32 MH1102015 Trang bị điện Khóa 20 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C20DDT 13h30 Thứ Tư 29/07/2020

33 MH1102105 Công nghệ chế tạo máy 1 Khóa 20 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C20CK1, C20CK2 13h30 Thứ Tư 29/07/2020

34 MH1102126 An toàn lao động Khóa 21 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C21CK 13h30 Thứ Tư 29/07/2020

35 MH1102129 Cơ ứng dụng Khóa 21 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C21CK 13h30 Thứ Tư 29/07/2020

36 MH1104036 Nguyên lý kế toán Khóa 21 Kế toán, Quản trị kinh doanh C21KT, C21QT1, C21QT2 13h30 Thứ Tư 29/07/2020

37 MH1104105 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 Khóa 20 Kế toán C20KT 13h30 Thứ Tư 29/07/2020

38 MH1105011 Writing 2 Khóa 20 Tiếng Anh C20TA 13h30 Thứ Tư 29/07/2020
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